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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     ĐẠI HỌC HUẾ               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:               /QĐ-ĐHH                Thừa Thiên Huế, ngày          tháng 6 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH   
Về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực  

giáo dục và đào tạo tại Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế  
 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ 

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về 

việc thành lập Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại 

học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội 

đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học 

Huế và Nghị quyết số 50/NQ-HĐĐH ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng 

Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Đại học Huế; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 

6 năm 2017 của Quốc Hội; 

Căn cứ Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định tiểu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

 Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;  

Căn cứ Công văn số 1673/BGDĐT-CSVC ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng và Ủy 

quyền cho Giám đốc Đại học Huế ký quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức 

thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Công văn 631/ĐHH-KHTCCSVC ngày 15 tháng 4 năm 2024 của 

Giám đốc Đại học Huế về việc rà soát, hoàn thiện, bổ sung hồ sơ tiêu chuẩn, định 

mức thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và Công văn số 

109/ĐHNT-TCHCCSVC ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Trường Đại học Nghệ 
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thuật, Đại học Huế về việc phê duyệt tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Theo đề nghị của Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Đại học Huế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế (chi tiết 

như Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế trên cơ sở tiêu 

chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

quy định tại Quyết định này triển khai đề xuất mua sắm tài sản và tiếp nhận, quản 

lý máy móc, thiết bị chuyên dùng, tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đúng 

quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng; Trưởng ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất; Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế và Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

         GIÁM ĐỐC   

                    

         

 
 

 
   Lê Anh Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KHTCCSVC. TVH. 
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PHỤ LỤC 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ  

CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-ĐHH ngày        tháng 6 năm 2024 

của Giám đốc Đại học Huế) 

STT Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng ĐVT 
Số lượng 

tối đa 

A KHOA MỸ THUẬT TẠO HÌNH   

I Hội họa   

1  Giá chữ A (vẽ than, chì) Cái 30 

2  Giá đứng (vẽ sơn dầu) Cái 30 

3  Bục mẫu 200 x 200 x cao 40cm Cái  05 

4  Bục mẫu 45x45x70 Cái 05 

5  Bục mẫu 40x60x120cm Cái 05 

6  Máy sưởi Cái  04 

7  Tủ đựng tượng Cái 02 

8  
Khăn mẫu các màu (trắng, xám, đỏ, xanh, vàng, 

be,...) 
Cái 10 

9  Khối thạch cao Bộ 02 

10  Đầu tượng trẻ em trai, gái Cái 04 

11  Đầu tượng ông già, bà già Cái 04 

12  Tượng ngũ quan Bộ 02 

13  Tượng lột da Cái 02 

14  Tượng bán thân nam/nữ Cái 02 

15  Tượng toàn thân nam/nữ Cái 04 

16  Tượng toàn thân châu Âu Cái 02 

17  Tượng bán thân châu Âu Cái 02 

18  Bàn trang trí Cái 50 

19  Bàn bồi lụa 1m2x2m4, mặt gương cường lực Cái 2 

20  Máy nén khí không dầu (Oil-Free Air Compressor) Cái 01 

21  Phụ kiện máy nén khí (lắp đặt tại chỗ) Bộ 01 

22  
Máy chà nhám hơi vuông (Pneumatic jitterbug 

sander) 
Cái 02 

23  
Máy chà nhám hơi rung vuông (Pneumatic jitterbug 

sander) 
Cái 01 

24  Máy chà nhám hơi rung tròn  Cái  02 
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25  Máy chà nhám điện rung tròn  Cái 02 

26  Máy tạo ẩm siêu âm Cái 02 

27  Máy mài 2 đá chạy điện Cái  01 

28  Máy khoan cầm tay chạy điện Cái 01 

29  Máy bắt vít dùng pin 12V Cái 01 

30  Máy mài khắc mini cầm tay đa năng chạy điện Cái 03 

31  Giá ủ sơn mài Cái 02 

32  Máy ảnh Cái 05 

33  Tấm hắt sáng Cái 02 

34  Đèn led Cái 04 

35  Đèn Flourescent Cái 04 

36  Đèn Continuous Cái 04 

37  Tấm nền xám, trắng Cái 04 

38  Dù hắt sáng Cái 04 

39  Hộp chắn sáng Cái 04 

40  Máy quay phim (kèm thẻ nhớ) Cái  04 

41  Máy tính xử lý phim, âm thanh Cái 10 

42  Thiết bị ghi âm Cái 04 

43  Tai phone Cái 10 

44  Loa di động Cái 04 

45  Micro không dây Cái 04 

46  Máy khoan điện  Cái 02 

47  Máy khoan và bắt vít chạy pin  Cái 02 

48  Máy cưa đĩa 235mm chạy điện cầm tay Cái 02 

49  Thang xếp Cái 02 

50  Máy mài góc Cái 02 

51  Ti vi màn hình lớn 65” + chân giá di động Bộ 04 

II Điêu khắc   

1  Máy khoan điện Cái 01 

2  Êtô lớn Cái 02 

3  Kìm công lực Cái 02 

4  Kích 20 tấn Cái 01 

5  Dụng cụ đục gỗ cầm tay Bộ 02 

6  Quạt lò Cái 01 

7  Máy cắt cầm tay các loại Cái 10 

8  Balăng xích Cái 01 

9  Bàn xoay khung sắt vừa (mặt 0,8m) Cái 05 

10  Bàn xoay khung sắt vừa (mặt 1,2m) Cái 05 
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11  Tấm làm phù điêu (sắt 0,8 x 1,2m) Cái 05 

12  Tấm làm phù điêu (gỗ 0,6 x 0,8m) Cái 08 

13  Cốt tượng tròn Cái 08 

14  Máy in 3D Cái 01 

15  Lò nung gốm điện Cái 01 

16  Giá sắt để tài liệu (2m x 0,7m x 1,4m) Cái 01 

17  Giá sắt 3 chân (làm đắp nổi bảng đắp phù điêu)  Cái 10 

18  Ti vi màn hình lớn 65” + chân giá di động Bộ 02 

B KHOA SƯ PHẠM MỸ THUẬT   

1  Giá vẽ 3 chân (sắt gia công) Cái 60 

2  Bàn học trang trí Cái 30 

3  Bàn học chất liệu lụa Cái 30 

4  Bàn học sơn mài và đồ họa Cái 30 

5  Khối thạch cao (Vuông, tròn...) Bộ 01 

6  Đầu tượng nam nữ, già, trẻ Cái 04 

7  Tượng bán thân nam nữ Cái 02 

8  Tượng lột da toàn thân Cái 01 

9  Tượng phác mảng nam nữ Cái 02 

10  Ti vi màn hình lớn 65” + chân giá di động Bộ 04 

11  Bục mẫu (KT: 150cm x 150cm x 40cm) Cái 04 

12  Khăn mẫu các màu (KT: 100cm x 200cm) Tấm 10 

13  Giá sắt sơn mài (2m x 0,7m x 1,4m) Cái 02 

14  Bảng vẽ (MDF xanh; KT: 0,6m x 0,8m) Cái 70 

C KHOA MỸ THUẬT ỨNG DỤNG   

I  Hình hoạ   

1  Giá vẽ 3 chân (sắt gia công) Cái 100 

2  Đèn chiếu mẫu Cái 06 

3  Bộ khối cơ bản (vuông, tròn, chóp nón) Bộ 04 

4  
Khối ngũ quan (mắt, mũi, miêng, tai, bàn tay, bàn 

chân) 
Bộ 04 

5  
Bộ Đầu tượng (tượng thô, tượng phác mảng, tượng 

tròn) 
Bộ 04 

6  Đầu tượng David Cái 04 

7  Tượng bán thân Cái 04 

8  Máy sưởi mẫu Cái 06 

9  Bục mẫu (KT: 150cm x 150cm x 40cm) Cái 06 

10  Khăn mẫu các màu (KT: 100cm x 200cm) Tấm 20 

11  Bảng vẽ (MDF xanh; KT: 0,6m x 0,8m) Cái 100 
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II Thiết kế Thời trang   

1  Máy làm khuy công nghiệp  Cái 01 

2  Máy in trên vải Bộ 01 

3  Gương soi khổ lớn Cái  02 

4  Bàn cắt may thời trang chất liệu kính Bộ 01 

5  Rèm màn cho phòng thay đồ Bộ 01 

6  Máy may công nghiệp  Bộ 10 

7  Máy vắt sổ công nghiệp  Bộ 02 

8  Bàn ủi hơi nước Cái 02 

9  Bàn cắt khổ lớn mặt gỗ chân sắt 1,2m x2,4m Cái 02 

10  Kéo cắt vải Cái 05 

11  Bộ dụng cụ kim chỉ Bộ 02 

12  Tượng manercanh nam, nữ Cái 10 

13  Cốt tượng bán thân Cái 05 

14  Móc treo Cái 20 

III Thiết kế Nội thất   

1  Máy bắt vít pin cầm tay Cái 01 

2  Đục gỗ cầm tay Cái 01 

3  Máy cưa lọng cầm tay Cái 01 

4  Máy mài cầm tay Cái 01 

5  Máy bào gỗ Cái 01 

6  Máy chà nhám rung Cái 01 

7  Máy khoan điện Cái 01 

8  Cưa gỗ cầm tay Cái 01 

9  Thước đo góc đa năng Cái 01 

10   Búa đóng đinh gỗ Cái 01 

11  Bào gỗ cầm tay Cái 01 

12  Ti vi màn hình lớn 65” + chân giá di động Bộ 02 

IV Thiết kế Đồ họa   

1  Bộ 4 Softbox 50x70cm chụp thời trang led Bộ 01 

2  Bộ tay treo hắt sáng 5 trong 1 80cm Bộ 01 

3  Bộ phông vải quay phim - xanh lá Bộ 02 

4  Chân treo phông nền lớn, 3 x 3m Cái 02 

5  Kẹp phông nền Cái 50 

6  Bàn chụp sản phẩm 60x130cm Cái 02 

7  
Bộ 2 đèn quay phim kino 4 bóng led ánh sáng trắng 

(5600k) chuyên nghiệp kèm chân đèn 3m 
Bộ 02 

8  Chân đế cao cấp cho máy ảnh, ống nhòm  Cái 02 
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9  Gimbal chống rung cho máy ảnh Bộ 03 

10  Máy ảnh (vừa quay phim + chụp hình) Cái 05 

11  Ống kính máy ảnh (Lens- EF50mm f/1.4 USM) Cái 05 

12  Bộ sạc pin máy ảnh  Bộ 03 

13  Máy bay điều khiển từ xa  Cái 01 

14  Ổ cứng di động 1TB (Lưu trữ dữ liệu) Cái 05 

15  Tủ chống ẩm (235 lít) Cái 01 

16  Micro không dây cho máy ảnh/máy quay phim Cái 02 

17  Bộ cẩu tay cho máy quay phim Bộ 01 

18  Ray trượt quay phim  Cái 02 

19  Ti vi màn hình lớn 65” + chân giá di động Cái 04 

20  
Máy tính bàn cấu hình cao dùng để kết nối với máy 

chụp hình và xử lý biên tập phim 
Cái 03 

21  Bộ thu âm  Bộ 01 

22  Amply Bluetooth + loa Bộ 03 

23  Máy tính bảng có bút vẽ Bộ 15 

24  Máy tính bàn cấu hình cao  Bộ 30 

25  Bảng vẽ Wacon Cái 30 

26  Bộ đồ mộc cơ bản Cái 03 
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